
Biểu mẫu số 33 - NĐ 31/2017/NĐ-CP                

ĐVT: Triệu đồng

A B 1 2 3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        558,728           42,520          601,248 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG        555,013           42,400          597,413 

I Chi đầu tư phát triển        191,354                   -            191,354 

1 Chi đầu tư cho các dự án       191,354                  -           191,354 

Trong đó:                   -   

   - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         57,583           57,583 

a Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương          49,336           49,336 

b Từ nguồn tiền sử dụng đất          77,627           77,627 

c Từ nguồn xổ số kiến thiết          64,391           64,391 

2 Chi đầu tư phát triển khác                   -   

II Chi thường xuyên        352,559          352,559 

Trong đó:                   -   

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề        150,008          150,008 

2 Chi khoa học và công nghệ               200                200 

V Dự phòng ngân sách          11,100           11,100 

VI Chi từ nguồn kết dư ngân sách quận           42,400           42,400 

VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                   -   

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU            3,715                120             3,835 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                   -   

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ            3,715                120             3,835 

1 Chi đầu tư phát triển                   -   

2 Chi sự nghiệp            3,715                   -               3,715 
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2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông
              650                650 

2.2 Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội            3,065             3,065 

- Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH           2,696             2,696 

- Kinh phí mua BHYT cho người nghèo              369                369 

2.3 Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ                120                120 

-
Kinh phí thực hiện duy trì hoạt động quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
               120                120 
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